
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 17,515,327,915    

1 03/03/2025 Chú Nguyễn Đăng Khoa cho vô TK 500,000                

2  Cô Kim Lai cho vô TK 300,000                

3 05/03/2025 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK 2,000,000             

4 10/03/2025 Anh Vương Thành Công cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK 1,000,000             

5 11/03/2025 Công ty Yiding cho vô TK 10,000,000           

6 12/03/2025 Gia đình anh Chinh cho 2,000,000             

7  Nhóm Anh Hiếu ở Dallas cho 1.000USD*24.510 24,510,000           

8 21/03/2025 Công ty Kumho Tire cho 30l dầu ăn, 30kg đường, 25 thùng mì, -                        

9  10 hộp bút tím, 30 gói bột giặt, 30 chai dầu gội, 30 chai nước rửa chén, -                        

10  30 chai nước lau sàn, 30 chai tẩy toile -                        

11 24/03/2025 Chú Hùng Cường cho vô TK 2,530,000             

12  Chú Maica ở Dallas cho 100USD*25.300 2,530,000             

13  Công ty Mai Phương cho vô TK 6,000,000             

14 25/03/2025 Cô Phương ở Biên Hoà cho vô TK 1,000,000             

15 29/03/2025 Cô Kim Lai cho vô TK 300,000                

16  Cô Chú Lan Hoà ở Moncton, Canada cho 500CAD*18.150 9,075,000             

17 31/03/2025 Công ty Cô Phần Hoàng Kim cho vô TK 120,000,000         

18  Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK 2,000,000             

19  Lãi không kỳ hạn của TK 801 chuyển vô TK 801 2,971                    

Tổng Trong kỳ 183,747,971         

Tổng Cuối kỳ 17,699,075,886    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 30,077,126,789    

1 01/03/2025 Tiệc liên hoan tiễn 2 học sinh du học Nhật 1,943,000             

2  Thuê sân đá banh 250,000                

3  Nước rửa chén 70,000                  

4 02/03/2025 Chợ 674,000                

5 03/03/2025 Chợ 658,000                

6  Thay dây kéo quần cho Y Bim 15,000                  

7  Trứng gà 160,000                

8  Thùng Clo hồ bơi 6,800,000             

9  Xăng 50,000                  

10 04/03/2025 Chợ 735,000                

11  Photo tài liệu cho Táo 20,000                  

12 05/03/2025 Chợ 505,000                

13  Gởi bưu phẩm 20,000                  

14 06/03/2025 Chợ 846,000                

15  Xăng 50,000                  
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16  Gas 360,000                

17 07/03/2025 Chợ 738,000                

18  Bao đựng rác 470,000                

19 08/03/2025 Chợ 807,000                

20  Xăng 50,000                  

21 09/03/2025 Chợ 764,000                

22  Trứng gà 184,000                

23 10/03/2025 Chợ 749,000                

24 11/03/2025 Chợ 768,000                

25  Tiền ăn bán trú 3 học sinh tiểu học 2,508,000             

26 12/03/2025 Chợ 674,000                

27  Xăng 50,000                  

28  Sinh viên Toàn 2,000,000             

29 13/03/2025 Chợ 765,000                

30  Xe chở học sinh đi sân bay tiễn 2 học sinh đi Nhật 1,670,000             

31 14/03/2025 Chợ 754,000                

32  Xăng 50,000                  

33 15/03/2025 Chợ 645,000                

34  Điện thoại di động 684,594                

35  Điện 3,948,815             

36 16/03/2025 Chợ 724,000                

37  2 kg mắm xay 198,000                

38  Nước khoáng 90,000                  

39 17/03/2025 Chợ 700,000                

40  Trứng gà 160,000                

41  Xăng 50,000                  

42  Hải sản Bình Thuận 4,150,000             

43 18/03/2025 Chợ 452,000                

44  Tiền ăn bán trú học sinh Phát 704,000                

45  Tiền ăn bán trú học sinh Leny 704,000                

46  Điện thoại bàn 30,000                  

47 19/03/2025 Chợ 467,000                

48 20/03/2025 Chợ 736,000                

49  Sửa máy tính 100,000                

50 21/03/2025 Chợ 638,000                

51  Gas 360,000                

52  Xăng 50,000                  

53 22/03/2025 Chợ 742,000                

54 23/03/2025 Chợ 767,000                

55 24/03/2025 Chợ 694,000                

56  Trứng gà 184,000                

57  Xăng 50,000                  

58 25/03/2025 Chợ 754,000                

59  Thuốc kiến 120,000                

60  Bóng đèn, vòi nước, đầu cáp 190,000                

61 26/03/2025 Chợ 732,000                

62 27/03/2025 Chợ 698,000                

63  Sửa xe 50,000                  

64  Xăng 50,000                  

65  Rút TK chuyển trả phí SMS banking 33,000                  

66 28/03/2025 Chợ 756,000                

67 29/03/2025 Chợ 742,000                

68  Gas 345,000                

69 30/03/2025 Chợ 832,000                

70  Xăng 50,000                  

71 31/03/2025 Chợ 753,000                

72  Tài liệu cho học sinh Táo 80,000                  

73  Lương Cô Thảo 7,000,000             

74  Lương Cô Thìn 4,000,000             

75  Lương Cô Hân 7,000,000             

76  Lương Thầy Hữu 5,000,000             

77  Lương chị Huin 4,000,000             



 Tổng chi trong kỳ 77,370,409           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 17,621,705,477    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 17,621,705,477    


